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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bản án số: 38/2023/HS-ST 

Ngày: 23/3/2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG  

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán - chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trần Kiên. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Môn; 

                                        Ông Nguyễn Văn Tư. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Mai Hương – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Bắc Giang. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tham gia phiên 

toà: Ông Trần Ngọc Nam – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 23 tháng 3 năm 2023, tại Toà án nhân dân thành phố Bắc 

Giang tỉnh Bắc Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

19/2023/TLST-HS, ngày 15 tháng 02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 32/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2023, đối với các bị cáo:  

1. Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1972; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: 

SN 01, ngõ 176, đường N, phường T, thành phố B, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Phạm Thị 

N (đã chết); vợ: Phan Thị Thu H, sinh năm 1975 (đã ly hôn); con: Có 01 con, 

sinh năm 1994; tiền sự: Không có; tiền án: Tiền án: Bản án số: 96/2014/HSST 

ngày 20/5/2014 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang và Bản án 

số:198/HSPT ngày 05/8/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phạt 02 

năm 06 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; nhân thân: Bản án số: 

62/HSST ngày 12/6/1999 của Tòa án nhân dân thị xã Bắc Giang (nay là thành 

phố Bắc giang), tỉnh Bắc Giang xử phạt 06 tháng tù, về tội: “Đánh bạc” nhưng 

cho hưởng án treo. Bản án số: 211/HSST ngày 26, 27/12/2001 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bắc Giang và Bản án số: 664 ngày 30/5/2002 của Tòa phúc thẩm Tòa án 

nhân dân tối cao, xử phạt 05 (năm) tù, về tội: “Giao cho người không đủ điều kiện 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/11/2022, hiện đang tạm giam tại 

Trại giam Công an tỉnh Bắc Giang (có mặt tại phiên tòa). 

2. Họ và tên: Ngụy Lê L, sinh năm 1973; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: 

SN02, đường N, phường T, thành phố B, tỉnh B; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Ngụy Văn Đ, sinh năm 1940 và bà Lê Thị H, sinh năm 

1946; vợ: Trần Thị Y, sinh năm 1983; con: Có 02 con, sinh năm 2007 và 2013; 

tiền sự: Không có; tiền án: Không có. 
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Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/11/2022, hiện đang tạm giam tại 

Trại giam Công an tỉnh Bắc Giang (có mặt tại phiên tòa). 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H: Ông Trần Thanh Bình và bà 

Giáp Thị Huế - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Bắc Giang. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1936; nơi cư trú: SN 10, đường L, phường 

L, thành phố B(vắng mặt tại phiên tòa); 

2. Bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1965; nơi cư trú: SN 17, ngõ 219, tổ C, 

phường L, thành phố B(vắng mặt tại phiên tòa); 

3. Ông Ngụy Văn Đ, sinh năm 1940; nơi cư trú: Số nhà 02, ngách 3/3, 

ngõ 79, đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang (có mặt tại phiên tòa). 

- Người chứng kiến: 

1. Anh Đồng Văn Mạnh, sinh năm 1985; nơi cư trú: SN 01, ngõ 98, 

đường N, phường T, thành phố B(vắng mặt tại phiên tòa); 

2. Chị Lê Thị P, sinh năm 1983; nơi cư trú: SN 06, ngõ 02, đường T, 

phường T, thành phố B(vắng mặt tại phiên tòa). 
 

                                 NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 12 giờ 53 phút ngày 01/11/2022, tại khu vực trước cửa số nhà 06, ngõ 2, 

đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, Tổ 

công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Bắc Giang 

phát hiện Ngụy Lê L đang điều khiển xe máy điện có biểu hiện nghi vấn hành vi 

phạm tội về ma túy nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 01 (một) vỏ bao thuốc lá nhãn 

hiệu “Thăng Long” đặt tại giá để chân xe đạp điện màu đen do bị cáo Long điều 

khiển; kiểm tra bao thuốc lá thấy bên trong đựng 05 (năm) gói giấy đều có đặc 

điểm 2 mặt đều có nhiều chữ, bên trong mỗi gói đều đựng chất cục bột màu trắng, 

nghi là ma túy. Ngoài ra, còn thu giữ của Long 01 điện thoại di động hiệu Itel 

màu đen lắp sim 0349.449.663 và 0917.160.671 và 01 chiếc xe đạp điện màu đen. 

Tổ công tác tiến hành niêm phong tại chỗ số vật chứng nghi ma tuý vào phong 

bì thư ký hiệu “QT” và đưa Long về trụ sở Công an thành phố Bắc Giang lập 

biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Ngụy Lê L khai chất cục bột màu trắng đựng trong 05 gói giấy bị thu giữ là 

ma túy vừa mua của Nguyễn Văn H ở tổ 2, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang mục đích để sử dụng.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang tiến hành xác minh 

và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn H, kết quả khám xét thu giữ: 

- Thu giữ dưới gối tại đầu giường trong phòng ngủ của Nguyễn Văn H 01 

(một) lọ nhựa màu trắng, có nắp đậy, mặt ngoài có chữ “ALVERIN”, bên trong 

đựng 15 (mười năm) gói giấy 2 mặt đều có chữ và số, bên trong các gói giấy đều 

đựng chất cục bột màu trắng nghi là ma túy, được cho vào phong bì thư niêm 

phong, dán kín ký hiệu “KX01”. 
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- Thu giữ tại vị trí dưới đệm trên giường trong phòng ngủ của Nguyễn Văn 

H 01 (một) túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa và viền màu đỏ bên 

trong đựng 37 (ba mươi bẩy) gói giấy 2 mặt đều có chữ và số, bên trong các gói 

giấy đều đựng chất cục bột màu trắng nghi là ma túy, được cho vào phong bì thư 

niêm phong dán kín ký hiệu “KX02” . 

- Thu giữ trong túi giấy màu đỏ treo trên tường trong phòng ngủ của Nguyễn 

Văn H 01 (một) vỏ bao thuốc lá hiệu “Vinataba”, bên trong đựng 01 (một) túi 

nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa đựng chất cục bột màu trắng nghi là 

ma túy, được cho vào phong bì thư niêm phong dán kín ký hiệu “KX03”. 

Nguyễn Văn H khai số vật chứng bị thu giữ là ma túy Heroin, Hợp mua của 

người đàn ông tên Điệp, thường gọi là "Điệp Đàm", nhà ở phường Lê Lợi, thành 

phố Bắc Giang với giá 4,2 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Hợp chia nhỏ 

một phần ma túy ra các gói giấy rồi cất giấu trong phòng ngủ của Hợp mục đích 

để bán kiếm lời. Buổi trưa ngày 01/11/2022 Hợp đã bán cho Ngụy Lê L 05 gói 

ma túy với giá 500.000 đồng. 

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và khám xét khẩn cấp nơi ở của 

Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1973 ở số nhà 10, ngõ 172, đường Lê Lợi, phường 

Lê Lợi, thành phố Bắc Giang (khi khám xét Điệp không có mặt ở nhà, có bà 

Nguyễn Thị G, sinh năm 1936 là chị gái của bố Điệp ở cùng nhà với Điệp). Kết 

quả khám xét: 

Phát hiện tại ngăn kéo trên cùng chiếc tủ đựng quần áo kê trong phòng ngủ 

của Nguyễn Ngọc Điệp: 

- 01 túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa nhựa viền màu đỏ, bên trong 

đựng chất tinh thể màu trắng; 

- 01 túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa nhựa, bên trong đựng 01 túi 

nilon màu trắng có quai xách, bên trong đựng 01 túi nilon màu trắng một đầu có 

rãnh khóa nhựa bên trong đựng chất cục bột màu trắng; 

+ 01 túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa nhựa, bên trong đựng 01 viên 

nén hình tròn màu xanh và 01 gói giấy bạc bên trong đựng 01 cục màu đen; 

+ 01 túi nilon màu trắng có quai xách bên trong đựng 10 túi nilon màu trắng 

một đầu có rãnh khóa nhựa bên trong đều đựng chất cục bột màu trắng; 

+ 01 túi nilon màu xanh, một đầu có rãnh khóa nhựa viền màu đỏ và 01 túi 

nilon màu đen, một đầu có rãnh khóa nhựa bên trong đều đựng nhiều viên nén 

hình tròn; 

+ 01 gói nilon màu đen được quấn ngoài bằng dây chun nịt, mở ra bên trong 

có 04 túi nilon được quấn ngoài bằng dây chun nịt, trong đó có 03 túi nilon màu 

xanh một đầu có rãnh khóa nhựa, 01 túi nilon màu xanh một đầu có rãnh khóa 

nhựa viền màu đỏ, bên trong mỗi túi đều đựng các viên nén hình tròn. 

Tất cả đều nghi là ma túy và được cho vào phong bì thư ký hiệu “KXĐ1” 

niêm phong dán kín. 

- 01 dao lam trên bề mặt có bám dính chất cục bột màu trắng cho vào phong 

bì thư ký hiệu “KXĐ2” niêm phong dán kín. 

Ngoài ra, còn thu giữ 01 cân điện tử màu xám đen, 01 sổ hộ khẩu và số tiền 

31.000.000 đồng. 
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Cơ quan điều tra ra Quyết định trưng cầu giám định số 361 ngày 01/11/2022 

đối với số vật chứng nghi là ma túy thu giữ khi bắt quả tang Ngụy Lê L và thu giữ 

khi khám xét tại nơi ở của Nguyễn Văn H; Quyết định trưng cầu giám định số 364 

ngày 02/11/2022 đối với số vật chứng nghi là ma túy thu giữ khi khám xét tại nơi 

ở của Nguyễn Ngọc Điệp.  

Kết luận giám định số 2029/KL-KTHS ngày 08/11/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận: 

- 01 (một) phong bì ký hiệu "QT" đã được niêm phong gửi giám định: Chất 

cục bột màu trắng trong 05 (năm) gói giấy 2 mặt đều có nhiều chữ, được đựng 

trong một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu “Thăng Long”, là ma túy có tổng khối 

lượng 0,239 gam loại Heroine. 

- Trong 01(một) phong bì ký hiệu "KX01" đã được niêm phong gửi giám 

định: Chất cục bột màu trắng đựng trong 15 (mười năm) gói giấy hai mặt đều có 

chữ và số được đựng trong 01 (một) lọ nhựa màu trắng có nắp đậy, bên ngoài có 

chữ “ALVERIN”, là ma túy có tổng khối lượng 0,887 gam, loại Heroine. 

- Trong 01 (một) phong bì ký hiệu "KX02" đã được niêm phong gửi giám 

định: Chất cục bột màu trắng đựng trong 37 (ba mươi bẩy) gói giấy hai mặt đều 

có chữ và số được đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa 

bằng nhựa viền màu đỏ là ma túy có tổng khối lượng 2,307 gam, loại Heroine. 

- Trong 01 (một) phong bì ký hiệu "KX03" đã được niêm phong gửi giám 

định: Chất cục bột màu trắng đựng trong 01 (một) túi nilon màu trắng một đầu có 

rãnh khóa bằng nhựa viền màu đỏ được đựng trong 01 (một) vỏ bao thuốc lá 

“Vinataba” là ma túy có khối lượng 3,552 gam, loại Heroine (BL: 65,66). 

Kết luận giám định số 2021 ngày 07/11/2022 của Phòng KTHS Công an tỉnh 

Bắc Giang kết luận: 

* Trong 01 (một) phong bì thư ký hiệu “KXĐ1” đã được niêm phong dán 

kín gửi giám định: 

- Trong 01 (một) túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa viền màu 

đỏ: Chất tinh thể màu trắng là ma túy, có khối lượng 106,117 gam, loại  

Methamphetamine. 

- Trong 01 (một) túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa: 

+ 01 túi nilon màu trắng có quai xách: Chất cục bột màu trắng đựng trong 01 

(một) túi nilon màu trắng một đầu có rãnh khóa nhựa là ma túy có khối lượng 

2,867 gam loại heroine. 

+ Trong 01 (một) túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa: Chất cục 

bột màu đen (đựng trong 01 (một) gói giấy bạc có hai mặt màu trắng bạc và 01 

(một) viên nén hình tròn, màu xanh đều là ma túy, có tổng khối lượng 0,141 

gam, loại Methamphetamine. 

+ Trong 01 (một) túi nilon màu trắng có quai xách:  Chất cục bột màu trắng 

đựng trong 10 (mười) túi nilon màu trắng, một đầu có rãnh khóa nhựa đều là ma 

túy, có tổng khối lượng 35,022 gam, loại Heroine. 

+ Trong 01 (một) túi nilon màu xanh một đầu có rãnh khóa nhựa viền màu 

đỏ: Các viên nén hình tròn, màu hồng đỏ và màu xanh đều là ma túy, có tổng 

khối lượng 16,632 gam, loại Methamphetamine. 
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+ Trong 01 (một) túi nilon màu đen một đầu có rãnh khóa nhựa: Các viên 

nén hình tròn màu hồng đỏ và màu xanh đều là ma túy có tổng khối lượng 4,606 

gam, loại Methamphetamine. 

- Trong 01 (một) gói nilon màu đen, quấn ngoài bằng dây chun nịt, bên trong 

có 04 (bốn) túi nilon được quấn ngoài bằng dây chung nịt: 

+ Trong 03 (ba) túi nilon màu xanh, một đầu của mỗi túi đều có rãnh khóa 

nhựa, trong đó có 01 (một) túi nilon có viền màu đỏ: Các viên nén hình tròn màu 

hồng đỏ và màu xanh đều là ma túy có tổng khối lượng 58,548 gam, loại  

Methamphetamine. 

+ Trong 01 (một) túi nilon màu đen, một đầu có rãnh khóa nhựa: Các viên 

nén hình tròn màu hồng đỏ và màu xanh đều là ma túy có khối lượng 19,851 

gam, loại Methamphetamine. 

 * Trong 01 (một) phong bì ký hiệu "KXĐ2" đã được niêm phong gửi giám 

định: Chất bột màu trắng bám dính trên bề mặt của 01 (một) dao lam là ma túy 

loại Heroine, không xác định được khối lượng mẫu (BL: 68-69). 

 Tại bản Cáo trạng số: 03/CT-VKS ngày 13/02/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội: “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, theo điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Ngụy Lê 

L về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ 

luật hình sự. 

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà, các bị cáo khai nhận: 

- Bị cáo Nguyễn Văn H: Bị cáo nghiện chất ma túy. Khoảng 17 giờ 40 phút 

ngày 31/10/2022, bị cáo gọi điện thoại gọi cho Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 

1973 ở SN 10, đường L, phường L, thành phố Bhỏi mua 4,2 triệu đồng ma túy 

Heroin (số điện thoại của Điệp là 0382.039.350). Khoảng 18 giờ 30 phút cùng 

ngày, Điệp đi xe mô tô một mình đến nhà đưa cho bị cáo một gói giấy chứa ma 

túy Heroin, bị cáo trả Điệp 4,2 triệu đồng, Điệp cầm tiền và đưa lại cho bị cáo 

200.000 đồng rồi ra về. Sau khi mua được ma túy, bị cáo chia nhỏ một phần ma 

túy ra các mảnh giấy gói lại cất giấu trong phòng ngủ. Khoảng 12 giờ 30 phút 

ngày 01/11/2022 bị cáo đang ở nhà thì Ngụy Lê L gọi điện hỏi mua 500.000 đồng 

ma túy Heroine, bị cáo lấy 05 (năm) gói ma túy Heroine cho vào vỏ bao thuốc lá 

hiệu Thăng Long rồi để ở thành cửa sổ nhà bị cáo. Khoảng 10 phút sau, bị cáo 

Long đi xe máy điện đến nhà bị cáo, bị cáo chỉ cho Long biết ma túy để trong vỏ 

bao thuốc lá, Long cầm bao thuốc lá chứa ma túy và để 500.000 đồng trên thành 

cửa sổ rồi ra về. Nay bị cáo thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật đề nghị 

Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đề nghị xử lý vật chứng theo quy 

định của pháp luật. 

- Bị cáo Ngụy Lê L: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 01/11/2022 bị cáo gọi điện 

thoại bị cáo Hợp hỏi mua 5 tép Heroin với số tiền 500.000 đồng. Bị cáo đang đi 

tìm nơi để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Nay bị cáo 

thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ông Ngụy Văn Đ: Chiếc xe máy điện màu đen nhãn hiệu JVC thu giữ khi 

bắt quả tang Ngụy Lê L là của ông, ông cho bị cáo Long mượn. Ông không biết 



 6 

Long sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện phạm tội, cơ quan Điều tra đã trả lại 

cho ông, nay ông không có ý kiến gì. 

Bà Nguyễn Thị G: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5s màu vàng 

lắp sim số 0384492367 thu giữ của bà, cơ quan Điều tra đã trả lại cho bà, nay bà 

không có ý kiến gì. 

  Bà Nguyễn Thị P: Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu 

trắng-hồng lắp sim số 0962439253 do Cơ quan điều tra thu giữ của bà, cơ quan 

Điều tra đã trả lại cho bà, nay bà không có ý kiến gì. 

 Những người chứng kiến có lời khai xác định chứng kiến lực lượng Công 

an bắt quả tang hành vi phạm tội của các bị cáo. 

 Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà sau khi phân tích tính chất, 

nội dung hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo vẫn giữ nguyên về tội danh, 

đề nghị Hội đồng xét xử: 

1. Về điều luật áp dụng và hình phạt: 

Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; điểm p, s khoản 1 Điều 51;  điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H từ 

08 năm đến 08 năm 06 tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính 

từ ngày bị cáo bị tạm giữ tạm giam (ngày 01/11/2022).  

Áp dụng điềm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Ngụy Lê L từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 

06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo bị tạm giữ tạm giam (ngày 01/11/2022).  

2. Về vật chứng: 

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình 

sự, xử lý về vật chứng:  

- Tịch thu tiêu hủy:  

Số ma túy được niêm phong hoàn lại sau giám định có ký hiệu: QT, KX1, 

KX2, KX3; 

01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, trong đựng 05 mảnh giấy 2 mặt 

đều có chữ và số, 02 túi nilon mầu trắng một đầu có rãnh khoá nhựa; 01 hộp kim 

loại mặt ngoài có chữ Thăng Long, bên trong đựng 02 dao lam, 01 nhíp kim loại 

màu trắng. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Itel mầu đen, cũ đã 

qua sử dụng thu giữ của Long và 01 điện thoại OPPO mầu xanh, cũ đã qua sử 

dụng thu giữ của Nguyễn Văn H. 

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước đối với Nguyễn Văn H số tiền 

500.000 đồng. 

- Trả lại cho Nguyễn Văn H: 01 ví da mầu đen, bên trong có 01 thẻ căn 

cước mang tên Nguyễn Văn H và số tiền 14.230.000 đồng, nhưng tạm giữ số 

tiền để đảm bảo thi hành án. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ Điều 12, 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn H, buộc bị 

cáo Ngụy Lê L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  
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Phần tranh luận: Các bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

Lời nói sau cùng: Các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

 

                              NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Bắc Giang, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.   

[2]. Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan, người bào chữa (ông Trần Thanh Bình), người chứng kiến vắng mặt 

không vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Việc vắng mặt không ảnh 

hưởng đến việc xét xử vụ án, nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo khoản 

2 Điều 19, khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[3]. Về tội danh: 

Sau khi xem xét lời khai của các bị cáo, lời khai của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, người chứng kiến có trong hồ sơ cũng như tại phiên toà, biên 

bản bắt người phạm tội quả tang, bản kết luận giám định ma tuý của Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang, cũng như tài liệu có trong hồ sơ vụ án, 

Hội đồng xét xử nhận định: 

Ngày 31/10/2022, Nguyễn Văn H mua của Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 

1973 ở SN 10, đường L, phường L, thành phố Bmột lượng ma túy Heroin với giá 

4,2 triệu đồng rồi chia lẻ cất giấu trong phòng ngủ để bán cho người khác. 

Ngày 01/11/2022, Nguyễn Văn H bán cho Ngụy Lê L 05 (năm) gói ma túy 

Heroine có tổng khối lượng 0,239 gam với giá 500.000 đồng; khi Ngụy Lê L 

đang tìm nơi để sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. 

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn H thu giữ 6,746 gam ma túy loại Heroine. 

Tổng khối lượng chất ma túy Ngụy Lê L phải chịu trách nhiệm về hành vi 

tàng trữ là 0,239 gam loại Heroine; Nguyễn Văn H phải chịu trách nhiệm về hành 

vi mua bán trái phép chất ma túy là 6,985 gam, loại Heroine.  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sự 

độc quyền quản lý về ma tuý của Nhà nước.  

Các bị cáo có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.  

Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận:  

Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định 

tại điểm i khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự, quy định: “2. Phạm tội thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

....... 

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam”. 

Bị cáo Ngụy Lê L phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự, quy định: “1. Người nào tàng trữ 

trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất 
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trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 05 năm: 

.............. 

c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc 

XLR-11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam”. 

Do đó, Cáo trạng số: 03/CT-VKS ngày 13/02/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Văn H và Ngụy Lê L 

là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[4]. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

4.1. Bị cáo Nguyễn Văn H đã có một tiền án, nay lại phạm tội. Đây là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “Tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

4.2. Bị cáo Ngụy Lê L không có tình tiết tăng nặng theo quy định tại khoản 

1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

  [5]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan Điều tra, cũng như 

tại phiên toà, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Đây là những tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng cho các bị cáo theo điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn H là người khuyết tật 

nặng, đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự. Bị cáo Ngụy Lê L có bố mẹ là người có công, được Nhà nước 

tặng thưởng Huân, Huy chương. Đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Hội đồng xét xử thấy cần bắt các bị cáo phải cách ly xã hội một thời gian, 

để giáo dục các bị cáo, theo Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

[6]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Văn H có hoàn cảnh khó khăn, 

là người khuyết tật nặng, bị cáo Ngụy Lê L có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 249 và khoản 5 Điều 251 của Bộ luật hình sự.  

[7]. Về vật chứng: 

Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản  

khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý về vật chứng:  

- Tịch thu tiêu hủy:  

Số ma túy được niêm phong hoàn lại sau giám định có ký hiệu: QT, KX1, 

KX2, KX3; 

01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, trong đựng 05 mảnh giấy 2 mặt 

đều có chữ và số, 02 túi nilon mầu trắng một đầu có rãnh khoá nhựa; 01 hộp kim 

loại mặt ngoài có chữ Thăng Long, bên trong đựng 02 dao lam, 01 nhíp kim loại 

màu trắng. 

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Itel mầu đen, cũ đã 

qua sử dụng thu giữ của Long và 01 điện thoại OPPO mầu xanh, cũ đã qua sử 

dụng thu giữ của Nguyễn Văn H. 

- Truy thu sung vào ngân sách nhà nước đối với Nguyễn Văn H số tiền 

500.000 đồng. 
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- Trả lại cho Nguyễn Văn H: 01 ví da mầu đen, bên trong có 01 thẻ căn 

cước mang tên Nguyễn Văn H và số tiền 14.230.000 đồng, nhưng tạm giữ số 

tiền để đảm bảo thi hành án. 

[8]. Các vấn đề khác: 

8.1. Chiếc xe máy điện màu đen nhãn hiệu JVC thu giữ khi bắt quả tang 

Ngụy Lê L là do Long mượn của bố đẻ là ông Ngụy Văn Đ. Ông Đang không biết 

Long sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện phạm tội. Chiếc điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 5s màu vàng lắp sim số 0384492367 thu giữ của bà Nguyễn Thị 

G khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Điệp;  chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 7 Plus màu trắng-hồng lắp sim số 0962439253 do Cơ quan điều tra thu giữ 

của bà Nguyễn Thị P ngày 02/11/2022 không liên quan đến vụ án. Ngày 

29/11/2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định xử lý vật 

chứng, trả lại cho ông Đang, bà Giang và bà Phượng những tài sản nêu trên. Hội 

đồng xét xử thấy là có căn cứ. 

8.2. Vật chứng là ma túy hoàn lại sau giám định và những đồ vật, tài sản 

thu giữ khi khám xét nơi ở của Nguyễn Ngọc Điệp được Cơ quan điều tra tách ra 

để phục vụ giải quyết vụ án đối với Nguyễn Ngọc Điệp. Hội đồng xét xử thấy là 

có căn cứ, không xem xét trong vụ án này. 

[9]. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ Điều 

12, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn H, 

buộc bị cáo Ngụy Lê L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

[10]. Tạm giam các bị cáo 45 ngày, kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi 

hành án theo Điều 329 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[11]. Về quyền kháng cáo: Áp dụng  Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố 

tụng hình sự, để Hội đồng xét xử tuyên quyền kháng cáo. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Về điều luật áp dụng và hình phạt: 

1.1. Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm p, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H 

08 (tám) năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo bị tạm giữ tạm giam (ngày 01/11/2022). 

1.2. Áp dụng điềm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Ngụy Lê L 01 (một) năm 03 (ba) 

tháng tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

bị tạm giữ tạm giam (ngày 01/11/2022). 

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a, b khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

2.1. Tịch thu tiêu hủy:  

2.1.1. Số ma túy được niêm phong hoàn lại sau giám định có ký hiệu: QT, 

KX1, KX2, KX3; 

2.1.2. 01 vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu Thăng Long, trong đựng 05 mảnh giấy 

2 mặt đều có chữ và số, 02 túi nilon mầu trắng một đầu có rãnh khoá nhựa; 01 
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hộp kim loại mặt ngoài có chữ Thắng Long, bên trong đựng 02 dao lam, 01 nhíp 

kim loại màu trắng. 

2.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Itel mầu đen, cũ 

đã qua sử dụng thu giữ của Long và 01 điện thoại OPPO mầu xanh, cũ đã qua sử 

dụng thu giữ của Nguyễn Văn H. 

2.3. Truy thu sung vào ngân sách nhà nước đối với Nguyễn Văn H số tiền 

500.000 đồng. 

2.4. Trả lại cho Nguyễn Văn H: 01 ví da mầu đen, bên trong có 01 thẻ căn 

cước mang tên Nguyễn Văn H và số tiền 14.230.000 đồng, nhưng tạm giữ số 

tiền để đảm bảo thi hành án. 

 3. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ Điều 12, 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội:  

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn H;  

Buộc bị cáo Ngụy Lê L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; 

7; 7a; 7b và 9 của Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.  

4 Về quyền kháng cáo: Áp dụng  Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình 

sự: Báo cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  có mặt biết có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được tống đạt bản án. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- VKSND tp Bắc Giang; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Công an tp Bắc Giang; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- Chi cục THADS TP Bắc Giang; 

- Sở Tư pháp Bắc Giang; 

- Bị cáo;  

-Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

(đã ký) 

 

Nguyễn Trần Kiên 
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